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-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Tâm.  

Các Hội thẩm nhân dân:   

            1. Ông Phạm Minh Tấn;  

 2. Bà Nguyễn Thị Bích Hiển. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vi Thị Mơ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Đức Vũ - Kiểm sát viên.      

Ngày 19/12/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 65/2020/TLST-HN ngày 12/5/2020, 

về việc “Ly hôn, nuôi con chung, trả nợ chung” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 283/2022/QĐXXST-HN ngày 10/11/2022, giữa các bên đương sự:  

          Nguyeân ñôn: Trần Thị N, sinh naêm 1983; 

Truù taïi: Thôn Đ, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.  

Bị đơn: Nguyễn Duy H, sinh naêm 1978; 

          Trú tại: Thôn H, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 

          Chổ ở hiện nay: Đang chấp hành án tại Trại giam Kim Sơn. 

          Người có quyền, nghĩa vụ liên quan: 

          Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1964; 

          Trú tại: Thôn T, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 

          Nguyễn Thị D, sinh năm 1972;         

 Trú tại: Thôn Đ, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.  
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          Nguyên đơn, bị đơn có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt; người có quyền, nghĩa 

vụ liên quan vắng mặt lần thứ 2. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:   

 

Theo đơn khởi kiện và lời khai, nguyên đơn bà Trần Thị N trình bày: Bà và 

ông Nguyễn Duy H kết hôn vào ngày 13/8/2008 tại UBND xã Ân Hữu; vợ chồng 

chung sống có hạnh phúc. Năm 2017, vợ chồng mua xe ô tô 5 chỗ cho ông H chạy 

tắc xi; từ đó ông H thường xuyên chơi bời ngoài đường, không quan tâm gì đến vợ 

con; ông H ngoại tình với người khác, thường xuyên vắng nhà; từ đó vợ chồng phát 

sinh mâu thuẩn, vợ chồng thường xuyên cải nhau, nhiều lúc ông H đánh bà. Năm 

2019, ông H phạm tội nên bị tòa án xử phạt tù, hiện nay đang chấp hành án tại Trại 

giam Kim Sơn. Nay bà xét thấy tình cảm vợ chồng không còn, cuộc sống không có 

hạnh phúc nên bà yêu cầu ly hôn với ông H. Về con chung có 03 đứa: Nguyễn 

Trường V, sinh ngày 17/8/2003; Nguyễn Thị Tố Q, sinh ngày 10/7/2005; Nguyễn 

Thị Quỳnh N, sinh ngày 04/12/2009; bà yêu cầu nuôi 03 con chung, không yêu cầu 

ông H cấp dưỡng. Về tài sản chung thì nhà và đất ở đã bán trả nợ cho Ngân hàng 

nên bà không yêu cầu. Về nợ chung: Trong thời gian vợ chồng chung sống, có nợ 

tiền thức ăn gia súc của bà Nguyễn Thị D 20.000.000đ, nợ bà Nguyễn Thị T 

26.229.500đ; các khoản nợ này bà N chấp nhận trả nợ cho bà T, còn ông H phải có 

trách nhiệm trả nợ cho bà D. Đối với số nợ ông H trình bày là do ông H tự vay mượn, 

bà không biết, nên bà không chấp nhận. 

Tại Trại giam Kim Sơn,  ông Nguyễn Duy Hải trình bày: Về việc kết hôn, về 

con chung thì ông thống nhất như bà Nhân trình bày. Nguyên nhân bà Nhân ly hôn 

là do ông đang chấp hành án thời gian dài, nay ông cũng thống nhất ly hôn với bà 

Nhân. Về con chung có 03 đứa như bà Nhân trình bày, hiện nay ông đang chấp hành 

án nên không thể nuôi con, ông đồng ý để cho bà Nhân nuôi; sau khi chấp hành án 

xong thì ông sẽ yêu cầu thay đổi việc nuôi con. Về tài sản chung thì không có. Về 

nợ chung: Trong thời gian vợ chồng còn sống chung có nợ bà Hân 15.000.000đ, nợ 

bà Kiều 7.000.000đ, nhưng hiện nay bà Hân và bà Kiều ở đâu thì ông không biết địa 

chỉ cụ thể; ông yêu cầu bà Nhân phải có trách nhiệm trả nợ.  

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Nguyễn Thị Trúc trình bày: Trong thời gian vợ chồng Hải, Nhân còn chung 

sống thì có mua nợ thức ăn gia súc của bà để chăn nuôi; đến năm 2018 còn nợ 

26.229.500đ. Nay vợ chồng Nhân, Hải ly hôn thì bà yêu cầu vợ chồng có trách nhiệm 

trả nợ cho bà; nay bà chấp nhận để bà Nhân trả nợ. 

Bà Nguyễn Thị Dung trình bày: Trong thời gian vợ chồng Hải, Nhân còn 

chung sống thì có mua nợ thức ăn gia súc của bà để chăn nuôi; đến năm 2013 còn 

nợ 20.000.000đ. Nay vợ chồng Nhân, Hải ly hôn thì bà yêu cầu vợ chồng có trách 

nhiệm trả nợ cho bà. 
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Đại diện VKSND huyện Hoài Ân tham gia phiên tòa: Trong quá trình thụ lý 

vụ án đến khi mở phiên tòa, thẩm phán xác định đúng quan hệ pháp luật, đúng tư 

cách người tham gia tố tụng; tổ chức phiên họp kiểm tra, tiếp cận, công khai chứng 

cứ và hòa giải đúng qui định; nhưng thời gian chuẩn bị xét xử còn để quá hạn. Tại 

phiên tòa HĐXX thực hiện việc xét xử công khai; nguyên đơn, bị đơn có đơn yêu 

cầu xét xử vắng mặt, nên HĐXX tiến hành xét xử vụ án là đảm bảo theo quy định 

tại Điều 238 của Bộ luật TTDS. Về nội dung vụ án: Đề nghị HĐXX công nhận sự 

thuận tình ly hôn giữa bà Nhân và ông Hải; về con chung giao 03 con chung cho bà 

Trần Thị Nhân nuôi dưỡng, công nhận sự tự nguyện của bà Nhân về việc không yêu 

cầu cấp dưỡng nuôi con; về tài sản chung không xem xét. Về nợ chung: Không chấp 

nhận các khoản nợ do ông Hải cung cấp; chấp nhận các khoản nợ chung do bà Nhân 

trình bày; đối với số nợ của bà Trúc thì giao cho bà Nhân trả; còn số nợ của bà Dung 

thì giao cho ông Hải trả.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn ñöôïc thaåm tra taïi phieân 

Toaø, Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh :  

[1] Về tố tụng: Năm 2008, bà Trần Thị Nhân và ông Nguyễn Duy Hải có đăng 

ký kết hôn tại UBND xã Ân Hữu; hôn nhân này là hợp pháp, được pháp luật thừa 

nhận. Trong quá trình chung sống, vợ chồng bà Nhân và ông Hải có nhiều bất đồng, 

mâu thuẩn nhau, nên bà Nhân yêu cầu ly hôn với ông Hải, yêu cầu nuôi con chung, 

trả nợ chung. Đây là quan hệ pháp luật về ly hôn, nuôi con chung, tranh chấp vể trả 

nợ chung, nên thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Ông Nguyễn Duy Hải có hộ 

khẩu thường trú tại Ân Hữu, Hoài Ân, nên thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án 

nhân dân huyện Hoài Ân, theo quy định tại Điều 28, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 

39 của Bộ luật TTDS. Nguyên đơn, bị đơn có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt; người 

có quyền, nghĩa vụ liên quan vắng mặt lần thứ 2, nên HĐXX tiến hành xét xử vụ án 

theo quy định tại Điều 238 của Bộ Luật TTDS. 

[2] Về hôn nhân: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời 

khai của các đương sự; năm 2008, bà Trần Thị Nhân và ông Nguyễn Duy Hải có 

đăng ký kết hôn tại UBND xã Ân Hữu, vợ chồng sống có hạnh phúc, có được 03 

con chung; tạo lập tài sản chung là ngôi nhà và thửa đất ở tại Hà Đông, Ân Hữu, 

Hoài Ân. Đến năm 2017, vợ chồng mua xe ô tô để ông Hải chạy tắc xi; từ thời gian 

đó, ông Hải thường xuyên vắng nhà, quan hệ ngoại tình, không quan tâm gì đến vợ 

con, nên vợ chồng phát sinh mâu thuẩn, thường xuyên xảy ra việc cải vã, xúc phạm 

nhau. Đến năm 2019, ông Hải phạm tội, TAND cấp cao tại Đà Nẳng xử phúc thẩm, 

tuyên phạt 08 năm tù; hiện nay ông Hải đang chấp hành án tại Trại giam Kim Sơn; 

một mình và Nhân ở nhà làm ăn nuôi con, ông Hải không thể chăm lo cho gia đình. 

Khoản tiền nợ Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Hoài Ân bà Nhân không trả được, 

nên Ngân hàng đã phát mãi ngôi nhà của vợ chồng để thu hồi nợ; còn lại khắc phục 
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hậu quả cho người bị hại; bà nhân đưa con về chung sống với cha mẹ và làm đơn 

yêu cầu được ly hôn với ông Hải, ông Hải cũng thuận tình ly hôn với bà Nhân. Xét 

mâu thuẩn giữa vợ chồng bà Trần Thị Nhân và ông Nguyễn Duy Hải đã đến mức 

trầm trọng, đời sống chung không còn, nếu có để kéo dài thì mục đích hôn nhân 

không đạt được; do vậy cần công nhận sự thuận tình ly hôn giữa bà Nhân và ông Hải 

là phù hợp với qui định tại điều 55 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. 

[3] Về con chung: Bà Trần Thị Nhân và ông Nguyễn Duy Hải có 03 con chung 

là Nguyễn Trường Vũ, sinh ngày 17/8/2003; Nguyễn Thị Tố Quyên, sinh ngày 

10/7/2005; Nguyễn Thị Quỳnh Như; cháu Vũ hiện nay đã trưởng thành, đang làm 

tại TP. Hồ Chí Minh; còn cháu Quyên và cháu Như hiện nay đang ở với bà Nhân. 

HĐXX xét thấy, từ ngày ông Hải đi chấp hành án thì bà Nhân là người trực tiếp nuôi 

con; hiện nay bà Nhân đã xây dựng nhà tại phía cha mẹ, nuôi các con ăn học; cháu 

Quyên và Như đều có nguyện vọng ở với bà Nhân; thực tại hiện nay ông Hải còn 

đang chấp hành án, không có điều kiện nuôi con. Do vậy cần tiếp tục giao 02 cháu 

Quyên và Như cho bà Nhân nuôi dưỡng là phù hợp. Về cấp dưỡng nuôi con, bà Nhân 

không yêu cầu nên không xem xét. 

[4] Về tài sản chung: Các bên không yêu cầu nên không xem xét. 

[5] Về nợ chung:  

[5.1] Theo trình bày của bà Nhân và người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cũng 

như các tài liệu, chứng cứ các bên giao nộp, thì trong thời gian còn sống chung, vợ 

chồng có chăn nuôi heo, có mua nợ thức ăn gia súc, đến nay còn nợ bà Nguyễn Thị 

Trúc 26.229.500đ; nợ bà Nguyễn Thị Dung 20.000.000đ. Bà Nhân thống nhất đây 

là nợ chung, nên vợ chồng phải có trách nhiệm cùng trả. Tại phiên hòa giải thì bà 

Nhân chấp nhận trả số nợ cho bà Trúc là 26.229.500đ, còn ông Hải trả cho bà Dung 

20.000.000đ; yêu cầu của bà Nhân là có cơ sở để xem xét chấp nhận, vì 2 khoản nợ 

này là nợ chung, bà Nhân tự nguyện trả cho bà Trúc thì ông Hải phải có trách nhiệm 

trả cho bà Dung. 

           [5.2] Đối với ông Hải không thừa nhận các khoản nợ tiền thức ăn gia súc như 

bà Nhân trình bày, ông cho rằng giao trách nhiệm trả nợ cho bà Nhân. Xét các khoản 

nợ do bà Nhân trình bày là đúng thực tế, vì bà Dung và bà Trúc đều có tài liệu chứng 

minh việc vợ chồng mua thức ăn gia súc, vợ chồng đều ký xác nhận vào sổ hợp đồng 

mua bán. Do vậy bà Nhân đã tự nguyện trả số nợ cho bà Trúc; nên cần buột ông Hải 

phải trả số tiền 20.000.000đ cho bà Dung là phù hợp với quy định của pháp luật. Đối 

với các khoản nợ ông Hải trình bày còn nợ của bà Hân 15.000.000đ, nợ bà Kiều 

7.000.000đ, nhưng ông Hải không chứng minh được việc vay mượn để sử dụng mục 

đích gì, bà Nhân cũng không thừa nhận; ông Hải cũng không cung cấp được địa chỉ 

của những người cho mượn tiền, nên không thể làm rõ số nợ đó; do vậy các khoản 

nợ ông Hải trình bày HĐXX không xem xét. 

          [6] Xét ý kiến và đề nghị của đại diện VKSND huyện Hoài Ân phù hợp với 

nhận định của HĐXX, nên chấp nhận.   
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          [7] Veà aùn phí : Bà Trần Thị Nhân phải chịu án phí hôn nhân sơ thẩm; bà Nhân 

và ông Hải phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với khoản tiền trả nợ, theo qui ñònh 

taïi Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 cuûa Ủy ban thöôøng vuï 

Quoác hoäi khóa 14, qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí, án phí của tòa án; 

Vì caùc leõ treân;  

QUYEÁT ÑÒNH: 

 

Áp dụng Điều 28, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39; Điều 238 của Bộ luật 

TTDS 2015; Điều 55, Điều 81, Điều 82, Điều 83 và Điều 84 của Luật Hôn nhân và 

Gia đình 2014, Điều 430, Điều 440 của Bộ luật dân sự 2015; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 cuûa Ủy ban thöôøng vuï Quoác hoäi.  

Tuyeân xöû: 

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa bà Trần Thị N và ông Nguyễn Duy H. 

2. Về con chung: Giao 02 con chung Nguyễn Thị Tố Q, sinh ngày 10/7/2005; 

Nguyễn Thị Quỳnh N sinh ngày 04/12/2009 cho bà Trần Thị N nuôi dưỡng. Ông H 

không phải cấp dưỡng nuôi con và có quyền thăm nom, chăm sóc con chung, không 

được ai ngăn cản. 

Vì quyền lợi của con chung, các bên có quyền yêu cầu thay đổi việc nuôi con, 

yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. 

3. Về tài sản chung: HĐXX không xem xét. 

4. Về nợ chung:  

- Bà Trần Thị N phải trả cho bà Nguyễn Thị T 26.299.500đ. 

- Ông Nguyễn Duy H phải trả cho bà Nguyễn Thị D 20.000.000đ. 

5. Nghĩa vụ thi hành án:  

          Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án, theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

Dân sự. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự.  

6. Veà aùn phí: 
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- Án phí hôn nhân sơ thẩm: Bà Trần Thị N phải nộp 300.000đ tiền án phí hôn 

nhân sơ thẩm; được khấu trừ 300.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai thu số 

0006087 ngày 11/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Ân. 

- Án pí dân sự sơ thẩm: Bà Trần Thị N phải nộp 1.311.000đ. Ông Nguyễn 

Duy H phải nộp 1.000.000đ. Bà Nguyễn Thị T được hoàn trả 300.000đ tiền tạm ứng 

án phí đã nộp tại biên lai thu số 0010537 ngày 17/3/2022 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Hoài Ân. 

7. Quyền kháng cáo: Đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc từ ngày niêm yết công khai bản án, để yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm.   

 

Nôi nhaän:                       TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM   

- VKSND huyeän Hoài Ân;                                  Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân tòa 
- Chi cục THA daân söï H. Hoaøi Aân; 

- Các đương sự; 

- UBND xã Ân Hữu;   

- Löu hoà sô vụ án                                    

 

 


